
PHỤ LỤC 1 

Bảng đánh giá tương đương chứng chỉ ngoại ngữ. 

CEFR IELTS 

TOEFL 

(IBT) 
TOEIC 

(L&R/S/W) 

Cambridge Exam 

(KET, PET, FCE, CAE, 

CPE) 

A1    100 – 119 

A2    120 - 139 

B1 4-5 35-45 550/120/120 140 - 159 

B2 5.5-6 46 - 78 785/160/150 160 - 179 

C1 6.5-7.5 79-89 890/ 170/170 180 - 199 

C2 8.0 trở lên 110 trở lên 985/200/200 200 trở lên 

 


